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Nghi thức thọ giới này trích dịch trong quyển Yết-ma do ngài Ðàm-đế, người Thiên Trúc​[1] dịch năm 254. Phần Hán văn được in kèm theo để tiện đối chiếu.



Nếu như có người muốn được xuống tóc​[2] giữa chúng tăng ở nơi nào, phải thưa xin với hết thảy chúng tăng nơi ấy. Như chúng tăng chẳng hội lại một chỗ, phải đi đến từng người mà thưa rõ việc xin xuống tóc. Như chúng tăng đã hội lại đủ, phải thưa trước chúng tăng rồi sau mới được xuống tóc. Vị thầy đỡ đầu đứng trước đại chúng mà thưa như thế này:

Kính bạch chư đại đức tăng. Ðệ tử đây tên là...(tên người xuống tóc) ..., đã xin với tôi là ...(tên vị thầy) ... cho được xuống tóc. Như đại đức tăng thấy đây là lúc thích hợp và ưng thuận, xin nhận cho đệ tử ...(tên người xuống tóc) ... xuống tóc.

Nếu như người muốn được xuất gia giữa chúng tăng ở nơi nào, phải thưa xin với hết thảy chúng tăng nơi ấy. Như chúng tăng chẳng hội lại một chỗ, phải đến từng nơi mà thưa rõ việc xin xuất gia. Như chúng tăng đã hội lại đủ, vị thầy đỡ đầu đứng trước mọi người mà bạch như thế này:

Kính bạch chư đại đức tăng. Ðệ tử đây tên là...(tên người xuất gia) ..., đã xin với tôi là ...(tên vị thầy) ... cho được xuất gia. Như đại đức tăng thấy đây là lúc thích hợp và ưng thuận, xin nhận cho đệ tử ...(tên người xuất gia) ... xuất gia.

Bạch như vậy rồi, nếu chúng tăng ưng thuận cho xuất gia, thầy dạy đệ tử mặc áo cà-sa vào, vai bên phải để trần, lộ cánh tay mặt ra, lại cởi bỏ giày dép, quỳ bên gối phải sát đất,​[3] hai tay cung kính chắp lại. Rồi thầy dạy cho bạch như thế này:

Ðệ tử tên là ... , nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, noi theo gương Phật xuất gia, xin thỉnh thầy ... (tên vị hòa thượng) làm hòa thượng, nhận đức Như Lai chân đẳng chánh giác là bậc Thế Tôn của đệ tử. 

Lặp lại như thế ba lần rồi, lại bạch tiếp như thế này:

Ðệ tử tên là ... , nay đã quy y Phật, đã quy y Pháp, đã quy y Tăng, noi theo gương Phật xuất gia, đã thỉnh thầy ... (tên vị hòa thượng) làm hòa thượng, nhận đức Như Lai chân đẳng chánh giác là bậc Thế Tôn của đệ tử. 

Lại cũng lặp lại như vậy ba lần. Rồi thầy giáo thọ​[4] mới tuyên đọc lần lượt mười giới của sa-di, cụ thể như sau:


1. Giới luật của sa-di là trọn đời không được sát sanh. Ðệ tử có thể vâng làm không?

Vị sa-di đáp: Thưa được.

2. Giới luật của sa-di là trọn đời không được trộm cắp. Ðệ tử có thể vâng làm không?

Vị sa-di đáp: Thưa được.

3. Giới luật của sa-di là trọn đời không được dâm dục. Ðệ tử có thể vâng làm không?

Vị sa-di đáp: Thưa được.

4. Giới luật của sa-di là trọn đời không được nói dối. Ðệ tử có thể vâng làm không?

Vị sa-di đáp: Thưa được.

5. Giới luật của sa-di là trọn đời không được uống rượu. Ðệ tử có thể vâng làm không?

Vị sa-di đáp: Thưa được.

6. Giới luật của sa-di là trọn đời không được dùng các thứ hoa, hương, dầu thơm để tô điểm thân thể. Ðệ tử có thể vâng làm không?

Vị sa-di đáp: Thưa được.

7. Giới luật của sa-di là trọn đời không được ca múa, hát nhạc, cũng không đến xem hoặc nghe người khác. Ðệ tử có thể vâng làm không?

Vị sa-di đáp: Thưa được.

8. Giới luật của sa-di là trọn đời không được nằm, ngồi trên giường ghế cao rộng. Ðệ tử có thể vâng làm không?

Vị sa-di đáp: Thưa được.

9. Giới luật của sa-di là trọn đời không được ăn trái giờ. Ðệ tử có thể vâng làm không?

Vị sa-di đáp: Thưa được.

10. Giới luật của sa-di là trọn đời không được cất giữ tiền, vàng bạc, vật quý giá. Ðệ tử có thể vâng làm không?

Vị sa-di đáp: Thưa được.


Ðó là mười giới của sa-di, phải giữ trọn đời không được hủy phạm. Ðệ tử có thể vâng làm không?

Vị sa-di đáp: Thưa được.

Mọi việc đều đã hoàn tất, vị thầy dặn dò sa-di rằng:

Nay con đã thọ giới xong, nên cúng dường Tam bảo: Phật, Pháp và Tăng. Phải chuyên cần tu tập cả ba nghiệp thân, miệng và ý, phải học ngồi thiền, tụng kinh, siêng làm hết thảy các việc trong chúng tăng.

(Ðến đây là hết phần nghi thức thọ giới sa-di.)
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度沙彌法

Ðộ sa-di pháp

出曇無德律

Xuất Ðàm-vô-đức luật

曹魏安息沙門曇諦譯　

Tào Ngụy An Tức Sa-môn Ðàm Ðế dịch

若欲在僧伽藍中剃髮。當白一切僧若不和合。房房語令知已與剃髮若和合，當作白。白已然後剃髮。當如是白。

Nhược dục tại tăng-già-lam trung thế phát, đương bạch nhất thiết tăng. Nhược bất hòa hiệp, phòng phòng ngứ linh tri dữ dĩ thế phát. Nhược hòa hiệp, đương tác bạch. Bạch dĩ, nhiên hậu thế phát. Ðương như thị bạch.

大德僧聽。此某甲。欲求某甲剃髮。若僧時到僧忍聽。與某甲剃髮。白如是。

Ðại đức tăng thính, thử mỗ giáp dục cầu mỗ giáp thế phát. Nhược tăng thời đáo, tăng nhận thính dữ mỗ giáp thế phát. Bạch như thị. 

若欲僧伽藍中度令出家者。當白一切僧。白已然後聽與出家。當如是白。

Nhược dục tăng-già-lam trung độ linh xuất gia giả, đương bạch nhất thiết tăng, bạch dĩ nhiên hậu thính dữ xuất gia. Ðương như thị bạch.

大德僧聽。此某甲。從某甲求出家。若僧時到僧忍聽。與某甲出家。白如是。

Ðại đức tăng thính, thử mỗ giáp tùng mỗ giáp cầu xuất gia. Nhược tăng thời đáo, tăng nhận thính dữ mỗ giáp xuất gia. Bạch như thị. 

作如是白已出家。教使著袈裟。偏露右肩，脫革屣，右膝著地合掌。教作如是言。

Tác như thị bạch dĩ xuất gia, giáo sử trước ca-sa, thiên lộ hữu kiên, thoát cách tỉ, hữu tất trước địa, hiệp chưởng, giáo tác như thị ngôn.

我某甲。歸依佛歸依法歸依僧。隨佛出家。某甲為和尚。如來至真等正覺。是我世尊。(如是三說)

Ngã mỗ giáp quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tùy Phật xuất gia, mỗ giáp vi hòa thượng, Như Lai chí chân đẳng chánh giác thị ngã Thế Tôn. (Như thị tam thuyết)

我某甲。歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟。隨佛出家竟。某甲為和尚。如來至真等正覺。是我世尊。(如是三說)

Ngã mỗ giáp quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy y Tăng cánh, tùy Phật xuất gia cánh, mỗ giáp vi hòa thượng, Như Lai chí chân đẳng chánh giác thị ngã Thế Tôn. (Như thị tam thuyết)

盡形壽不得殺生。是沙彌戒。能持不。(答言。能。)

Tận hình thọ bất đắc sát sanh, thị sa-di giới, năng trì phủ? (Ðáp ngôn: Năng.)

盡形壽不得盜。是沙彌戒。能持不。(答言。能。)

Tận hình thọ bất đắc đạo, thị sa-di giới, năng trì phủ? (Ðáp ngôn: Năng.)

盡形壽不得婬。是沙彌戒。能持不。(答言。能。)

Tận hình thọ bất đắc dâm, thị sa-di giới, năng trì phủ? (Ðáp ngôn: Năng.)

盡形壽不得妄語。是沙彌戒。能持不。(答言。能。)

Tận hình thọ bất đắc vọng ngữ, thị sa-di giới, năng trì phủ? (Ðáp ngôn: Năng.)

盡形壽不得飲酒。是沙彌戒。能持不。(答言。能。)

Tận hình thọ bất đắc ẩm tửu, thị sa-di giới, năng trì phủ? (Ðáp ngôn: Năng.)

盡形壽不得著華鬘香油塗身。是沙彌戒。能持不。(答言。能。)

Tận hình thọ bất đắc trước hoa man hương du đồ thân, thị sa-di giới, năng trì phủ? (Ðáp ngôn: Năng.)

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽。是沙彌戒。能持不。(答言。能。)

Tận hình thọ bất đắc ca vũ xướng kỵ cập cố vãng quan thính, thị sa-di giới, năng trì phủ? (Ðáp ngôn: Năng.)

盡形壽不得高廣大牀上坐。是沙彌戒。能持不。(答言。能。)

Tận hình thọ bất đắc cao quảng đại sàng thượng tọa, thị sa-di giới, năng trì phủ? (Ðáp ngôn: Năng.)

盡形壽不得非時食。是沙彌戒。能持不。(答言。能。)

Tận hình thọ bất đắc phi thời thực, thị sa-di giới, năng trì phủ? (Ðáp ngôn: Năng.)

盡形壽不得捉持生像金銀寶物。是沙彌戒。能持不。(答言。能。)

Tận hình thọ bất đắc tróc trì sanh tượng kim ngân bảo vật, thị sa-di giới, năng trì phủ? (Ðáp ngôn: Năng.)

此是沙彌十戒。盡形壽不得犯。能持不。(答言。能。)

Thử thị sa-di thập giới, tận hình thọ bất đắc phạm, năng trì phủ? (Ðáp ngôn: Năng.)

汝已受戒竟。當供養三寶佛寶法寶僧寶。勤修三業坐禪誦經勸作眾事。

Nhữ dĩ thọ giới cánh, đương cúng dường Tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, cần tu tam nghiệp, tọa thiền, tụng kinh, khuyến tác chúng sự.
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Bài này soạn vào thời Ðông Tấn của Trung Hoa, khoảng năm 400 theo Dương lịch. Soạn giả là một vị tăng,  đã khuyết danh. Tuy trong lễ thọ giới vị thầy truyền giới chỉ nêu đại lược, nhưng người xuất gia phải được học kỹ về Mười giới để có thể giữ theo không sai phạm. Bài này giúp hiểu rõ thêm về Mười giới. 


1. Sa-di trọn đời không được giết hại người hoặc thú vật. Hãy tưởng đến lòng yêu thương của cha mẹ và quyến thuộc của người bị hại. Nhớ đến ơn dạy dỗ của thầy và bạn hữu, phải tinh tấn tu hành, cứu độ cho cha mẹ. Phải thận trọng đừng gây hại cho người khác, vì sự ác hại ấy rồi sẽ trở lại hại mình. Thậm chí không làm hại đến cả những con vật nhỏ bé, hết thảy các loài động vật. Hãy làm mọi việc lành, cứu giúp kẻ đói khổ, khiến cho hết thảy đều được an ổn. Lòng nghĩ đến người khác nên không thể giết hại. Nếu nhìn thấy, nghe biết hoặc nghi ngờ sự giết hại một con thú là vì mình thì không thể ăn thịt con thú ấy.​[5] Thấy sự giết hại, nên khởi lòng từ, phát thệ nguyện rằng: “Khi tôi thành đạo, nguyện cho trong cõi nước không có sự giết hại.” Cho đến cây cỏ mà không cần dùng đến cũng không vô cớ làm hại. Không được giữ các thứ khí giới như gươm đao, cây gậy, vật sắc nhọn... Không được nuôi dưỡng súc vật, chim chóc để ăn thịt. Không dùng các thứ cung tên, đạn bắn để săn bắt muông thú. Không được nổi lửa gây cháy rừng núi, làm hại đến sanh linh. Không tháo cạn nước ao, hồ hoặc ngăn đường nước đến, hoặc dùng các loại câu, lưới, chài... để đánh bắt, giết hại các loài sống trong nước. Không khai khẩn những nơi rừng núi, đầm lầy để làm ruộng rẫy, trồng trọt ngũ cốc. Phạm vào giới này chẳng còn là sa-di nữa.

2. Sa-di trọn đời không được phạm tội trộm cắp. Chớ tham của người, cho đến vật nhỏ nhặt cũng vậy. Hãy giữ lòng công bằng chánh trực, miệng không nói lời khuyến khích sự trộm cắp. Không được mua bán, thuê mướn nô bộc. Như có người mang đến cho cũng không nhận lấy. Thường vì người khác giảng thuyết về đức không tham lam. Thà bị chặt tay, nhất định không trộm lấy đồ trái phép. Phạm vào giới này chẳng còn là sa-di nữa.

3. Sa-di trọn đời không được cưới vợ, sanh con. Phải tránh xa nữ sắc, kiềm chế lục dục. Không nhìn ngắm gái đẹp, tâm không nghĩ đến việc dâm dục, miệng không nói những lời dâm ô. Không gần gũi những kẻ lẳng lơ, không nghe những lời ngọt ngào khêu gợi. Sa-di nam và nữ phải cư trú ở nơi riêng biệt, không được tìm gặp nhau, không được ngồi cùng thuyền, đi cùng xe. Trên đường gặp nhau không được trao đổi chuyện trò. Không được mượn cớ để đi lại gặp gỡ nhau. Không được thư từ qua lại cho nhau. Không được trao đổi y phục, như người khác phái có cho cũng không được nhận. Như cần gặp nhau, phải có người lớn tuổi chứng kiến, thận trọng chẳng nên đi một mình. Không được ngồi chung hoặc ngủ đêm trong một phòng. Thà tan xương nát thịt cũng không để vướng vào sự dâm dục. Thà là chết trong sạch còn hơn là sống mà phạm giới này. Phạm vào giới này chẳng còn là sa-di nữa.

4. Sa-di trọn đời lấy sự thành tín làm căn bản, không nói lời đâm thọc, lời hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói dối, không nói lời tà vạy. Có chỉ chỗ sai trái của người cũng phải nói một cách trầm tĩnh và đủ chứng cớ. Chẳng chê bai chỗ yếu kém của người khác. Khi thuyết pháp, phải nói cho đúng lý. Thấy người tranh cãi, hãy vô tư đứng giữa mà giải hòa. Phàm trong việc xử thế, dao sắc nằm ngay trong miệng người. Sát hại đến thân thể cũng là do lời ác độc. Nói năng không thận trọng chẳng còn là sa-di nữa. 

5. Sa-di trọn đời không được uống rượu. Cho đến không nếm thử, ngửi mùi của rượu. Không bán rượu, không uống thuốc ngâm rượu, không ghé vào quán rượu. Rượu là chất độc, là nguyên nhân của những sự bại hoại, làm cho kẻ hiền phải suy sụp, bậc thánh phải hư hỏng, mang đến các tai ương. Dùng nó thì xa điều lành, gần điều dữ. Thà là uống nước đồng sôi còn hơn là phạm vào việc uống rượu. Phạm vào giới này chẳng còn là sa-di nữa.

6. Sa-di không được dùng các loại hoa, hương thơm, dầu thơm, phấn sáp trang điểm trên thân thể. Mặc che thân là đủ, không tham đắm vào hình thức. Ăn lấy no là đủ, không tham đắm mùi vị. Không nên đi xe, đi ngựa, đi kiệu vì muốn thỏa sự ham thích, vì sự khoái trá của tâm ý. Phạm vào giới này chẳng còn là sa-di nữa.

7. Sa-di trọn đời không được ca, múa, diễn trò... hoặc dự xem người khác ca, múa, diễn trò... Không được chơi âm nhạc, các thứ đàn, sáo, nhạc cụ... làm cho tâm đạo dễ rối loạn. Không được tham gia bất cứ hình thức cờ bạc nào để tranh thắng bại cầu
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